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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  

- T                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Anh Dũng 

Các Thẩm phán:    Ông Nguyễn Tiến Dũng 

                                  Ông Nguyễn Thành Công                     

- T ư ký    ê   òa: Ông Vũ Hoàng Giang - Th     T a án nh n   n t nh 

Na    nh   

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Na  Đị  : Ông Trần Trọng Dần - 

Kiể  sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 25 tháng 4 nă  2024, tại trụ sở, Toà án nh n   n t nh Na    nh   t 

   ph c th   công  hai vụ án   n sự thụ l  số 145/2024/TLPT-DS ngày 20 

tháng 3 nă  2024 về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản  

Do  ản án   n sự s  th   số 02/2024/DS-ST ngày 05/01/2024 của Toà án 

nhân dân thành phố Na    nh, t nh Na    nh     háng cáo  Theo Quyết đ nh 

đ a vụ án ra xét    ph c th   số 185/2024/Q -PT ngày 03 tháng 4 nă  2024, 

gi a các đ  ng sự: 

- Nguyên đơn: Ông Hoàng Trọng C, sinh nă  1943 

N i th ờng tr : Số 3, đ ờng NC, ph ờng BT, thành phố Na    nh, t nh 

Na    nh 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Th  D, sinh nă  1961 

N i th ờng tr : Số 27 HN, ph ờng P P, thành phố Na    nh, t nh Na  

  nh 

N i c  tr : Số 8H, ngõ VN, ph ờng TH , thành phố Na    nh, t nh Na  

  nh. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1. Ông Phạ   ình D1, sinh nă  1956 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Đình D1: Bà Nguyễn Th  D, 

sinh nă  1961 

N i c  tr : Số 8H, ngõ VN, ph ờng TH , thành phố Na    nh, t nh Na  

  nh. 

2. Bà Phạ  Th  Ki  D2, sinh nă  1952 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị Kim D2: Ông Hoàng 

Trọng C, sinh nă  1943 

N i th ờng tr : Số 3, đ ờng NC, ph ờng BT, thành phố Na    nh, t nh 

Na    nh. 

(Tại phiên tòa: Có mặt bà Nguyễn Thị D; vắng mặt ông Hoàng Trọng C, 

ông Phạm Đình D1, bà Phạm Thị Kim D2).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và tại các buổi làm việc tại Tòa án, phía 

nguyên đơn đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị Kim D2 

là ông Hoàng Trọng C trình bày: 

Gi a vợ chồng ông và vợ chồng  à Nguyễn Th  D có quan hệ họ hàng (ông 

Phạ   ình D1 - chồng  à Nguyễn Th  D là e  trai của vợ ông là  à Phạ  Th  

Kim D2) nên ông có cho bà Nguyễn Th  D vay tiền là  3 lần cụ thể nh  sau: 

- Về hợp đồng vay số tiền 230 670 000 đồng: 

Ngày 19-4-2012 ông đã vay hộ  à Nguyễn Th  D 9 900 USD của ông Lê 

Văn Bát ở giáo  ứ Lập Thành,  ã Hợp H ng, huyện Vụ Bản, t nh Na    nh  

Mục đích vay để  à Dung lo thủ tục cho con trai đi lao động ở n ớc ngoài  Ông 

đã viết giấy nhận nợ với ông Lê Văn Bát với nội  ung: ông Cát có nhận nợ của 

Giáo  ứ Lập Thành  ã Hợp H ng, huyện Vụ Bản Na    nh  ột  hoản tiền là 

9 900 USD, vay hộ cho cô Nguyễn Th  D ở số nhà 27 phố Hoàng Ng n Na  

  nh, lãi suất hàng tháng là 18 000 đồng/100USD  Thời hạn vay là 1 nă   ể từ 

ngày 20-4-2012  Giấy nhận nợ có ch    , họ tên của ông Hoàng Trọng C, ông 

Lê Văn Bát và  à Nguyễn Th  D đồng thời  à Dung ủy quyền cho ông nộp lãi 

hàng tháng cho  à  Bà Dung đã nhận tiền đủ 9 900 USD  Từ  hi vay đến ngày 

10-8-2013  à Dung trả lãi đầy đủ để ông trả cho ông Bát, tuy nhiên từ ngày 11-

8-2013 cho đến nay  à Dung  hông tiếp tục trả lãi cho ông n a   

Vào ngày 31-11-2019  o ông Lê Văn Bát cần tiền nh ng  à Dung ch a có 

tiền trả nên vợ chồng ông đã    hợp đồng tín  ụng với Ng n hàng th  ng  ại 

cổ phần  ại Ch ng vay số tiền 230 000 000 đồng để trả cho ông Bát thay  à 

Dung  Ông đã nói chuyện với  à Dung và yêu cầu  à Dung cùng ông ra hiệu 

vàng  ua USD để trả cho ông Bát nh ng  à Dung  ận  hông đi  Tại thời điể  

đó ông  ua 9 900 USD hết 230 670 000 VN   Ông đã trả cho ông Bát và viết 
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giấy thanh toán tiền nợ với ông Bát vào ngày 31-12-2019  Nay vợ chồng ông đề 

ngh   à Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1 phải trả toàn  ộ nợ gốc là 

230 670 000 đồng và lãi suất theo quy đ nh pháp luật từ ngày 01-01-2020 đến 

khi thanh toán  ong toàn  ộ  hoản nợ  Hiện nay ông Lê Văn Bát đã chết, ông 

 hông  iết cụ thể đ a ch  của ông Bát  

- Về hợp đồng vay 50 000 000 đồng vào ngày 20-6-2013. 

Thời điể  nă  2013  à Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1    vỡ nợ nên 

anh e  trong gia đình  êu gọi hỗ trợ cho vợ chồng  à Dung  Ngày 09-5-2013 vợ 

chồng ông đã đi vay Ng n hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh 

Thành Na  số tiền 100 000 000 đồng với lãi suất là 12%/nă  và đã s   ụng 

50 000 000 đồng để cho  à Dung vay lại để  à Dung trả lãi cho các  hoản vay 

 hông chi trả đ ợc  Hai  ên thỏa thuận lãi suất theo lãi suất cho vay của ng n 

hàng, thời gian vay là 1 nă  từ ngày 20-6-2013 đến hết ngày 20-6-2014. Hai 

 ên có viết giấy nhận nợ  à Dung đã    nhận vào ng ời vay tiền  Từ  hi vay 

cho đến nay  à Dung ch a trả cho ông lãi và gốc  Nay ông đề ngh  vợ chồng  à 

Dung phải trả toàn  ộ gốc và lãi suất là 1%/tháng cho vợ chồng ông từ ngày 21-

6-2013 đến  hi thanh toán  ong toàn  ộ  hoản nợ  

- Về hợp đồng vay 50 000 000 đồng vào ngày 24-2-2014: 

Ngày 24-02-2014 ông vay của Ng n hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Thành Na  số tiền 50 000 000 đồng và cho  à Nguyễn Th  D vay lại, hai 

 ên có viết giấy nhận tiền với nội  ung:  à Nguyễn Th  D ở số nhà 8H ngõ Văn 

Nh n, ph ờng Trần H ng  ạo, Na    nh nhận số tiền 50 000 000 đồng của 

ông Hoàng Trọng C vay hộ ở Ng n hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Thành Na , lãi suất hàng tháng là 1%/tháng, thời hạn vay từ ngày 24-2-2014 

đến ngày 30-12-2014  Bà Dung đã nhận đủ số tiền trên  

Về nợ gốc:  à Dung ch a trả đ ợc tiền gốc   

Về lãi suất:  

Từ  hi vay đến nă  2016  à Dung trả lãi đầy đủ   

Nă  2017  à Dung đã trả lãi của tháng 1, 2, 11,12  ỗi tháng là 500 000 

đồng, c n từ tháng 3 đến tháng 10  à Dung ch a trả   

Nă  2018  à Dung đã trả lãi tháng 1,4,5,6,7,8,9,10,11 và tháng 12, còn 

tháng 2 và tháng 3  à Dung ch a trả  

Nă  2019 và 2020  à Dung trả lãi đầy đủ   

Tháng 3 nă  2021  à Dung đã đ a trả cho ông 9 000 000 đồng, ông đã trừ 

vào tiền lãi c n thiếu từ nh ng nă  2017, 2018 là 10 tháng và lãi của cả nă  
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2021 nên đã hết  Khi đ a tiền  à Dung có nói chuyện với ông về việc  in  iễn 

tiền lãi nh ng ông  hông đồng     

Nay ông yêu cầu t a án  uộc  à Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1 trả 

vợ chồng ông tiền gốc là 50 000 000 đồng và lãi suất từ ngày 01-01-2022 đến 

 hi thanh toán  ong nợ với lãi suất là 1%/tháng  

* Tại biên bản lấy lời khai ngày 24 tháng 11 năm 2023 và trong quá trình 

tham gia tố tụng bị đơn là bà Nguyễn Thị D trình bày: 

Chồng  à là ông Phạ   ình D1 là e  trai của  à Phạ  Th  Ki  D2 - vợ 

ông Hoàng Trọng C, Ông  à đăng     ết hôn vào nă  1979 tại UBND thành 

phố Na    nh  

- Về hợp đồng vay 230 670 000 đồng:  

Bà  ác nhận nă  2012  à có vay của ông Hoàng Trọng C 9 900 USD,  ục 

đích vay để lo việc học hành và công việc cho các con  Hai  ên có thỏa thuận về 

lãi suất nh ng  hông nhớ cụ thể  ao nhiêu  Bà  ác nhận ch     Dung và ch  

viết Nguyễn Th  D trong giấy nhận nợ ngày 19-4-2012 đ ng là ch    , ch  viết 

của  à c n nh ng ch   hác trong giấy nhận nợ là ch  viết của ông Cát  Bà 

không  iết ông Cát vay 9 900 USD của ai  à ch   iết ông Cát là ng ời trực tiếp 

cho  à vay  Về nợ gốc:  à ch a thanh toán; về lãi suất:  à đã trả đến hết ngày 

10-8-2013 với số tiền nh  ông Cát ghi trong giấy nhận nợ là đ ng, từ ngày 11-8-

2013 cho đến nay  à  hông thanh toán n a   ến cuối nă  2019 thì ông Cát có 

nói chuyện với  à về việc ông Cát quy đổi từ USD sang tiền Việt Na  để trả 

ng ời cho vay,  à nhớ là ông Cát nói quy đổi thành h n 211 000 000 đồng  à 

 hông phải là 230 670 000 đồng  Khi hai  ên thống nhất quy đổi sang tiền Việt 

Na  thì chính  à là ng ời gạch ch o vào giấy nhận nợ ngày 19-4-2012 để  ác 

đ nh  hoản vay là tiền Việt Na   hông phải là USD  Quan điể  của  à ch  

đồng   trả cho ông Cát số tiền 211 000 000 đồng cho đến  hi thanh toán  ong 

nợ và  in  iễn lãi suất  

- Về hợp đồng vay 50 000 000 đồng vào ngày 20-6-2013. 

Bà  ác nhận ch     Dung và ch  viết Nguyễn Th  D trong giấy nhận nợ 

ngày 20-6-2013 là của  à tuy nhiên  à nhớ có lần ông Cát đ a cho  à tờ giấy với 

nội  ung chênh lệch về lãi suất chứ  hông phải về nội  ung vay tiền  Khi ông 

Cát đ a tờ giấy  à cầ  và    ngay  hông đọc nội  ung  Thực tế  à  hông vay 

của ông Cát 50 000 000 đồng vì thời điể  này  à ch a vỡ nợ và vẫn đi chợ  ình 

th ờng tuy nhiên  à  hông có tài liệu chứng cứ gì chứng  inh  Quan điể  của 

 à  hông đồng   trả cho ông Cát số tiền này   

- Về hợp đồng vay 50 000 000 đồng vào ngày 24-02-2014. 
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Vào ngày 24-02-2014  à có vay của ông Cát số tiền 50 000 000 đồng, có 

viết giấy nhận tiền, hai  ên có thỏa thuận lãi suất là 1%/tháng  Về thời gian trả 

nợ  à  hông nhớ chính  ác vì  hi ông Cát đ a giấy nhận tiền  à     à  hông 

đọc lại nội  ung  Bà  ác nhận ch     Dung và ch  viết Nguyễn Th  D trong giấy 

nhận tiền ngày 24-02-2014 là của  à  Hiện tại  à ch a trả nợ gốc, về lãi suất thì 

 à đã trả hết tháng 3-2021 sau đó vợ chồng  à có trả ông Cát 9 000 000 đồng để 

trừ vào tiền nợ gốc và  in  iễn tiền lãi nh ng ông Cát  hông trả lời  Hiện tại về 

nợ gốc  à  ác đ nh c n nợ ông Cát 41 000 000 đồng  Quan điể  của ông Cát yêu 

cầu vợ chồng  à trả số tiền 50 000 000 đồng và tiền lãi 1%/tháng từ ngày 01-01-

2022 cho đến  hi thanh toán  hông thì  à  hông đồng    Bà ch  đồng   trả cho 

ông Cát số tiền gốc là 41 000 000 đồng và  in  iễn toàn  ộ tiền lãi  

Chồng  à là ông Phạ   ình D1 có  iết về việc  à vay tiền của ông Cát, có 

thời gian ông Dũng c n cầ  tiền lãi trả cho ông Cát tuy nhiên  ọi việc trong gia 

đình đều  o  à quyết đ nh nên ông Dũng  hông  iết cụ thể về số tiền vay  Mục 

đích  à vay tiền của ông Cát để lo việc học hành,  in công việc cho các con, lo 

cho ông Dũng ố  đau,  hông có việc là   

* Tại biên bản lấy lời khai ngày 24-11-2023 và trong quá trình tham gia tố 

tụng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Phạm Đình D1 trình bày:  

Ông là e  trai của  à Phạ  Th  Ki  D2 - vợ ông Hoàng Trọng C. Ông và 

bà Nguyễn Th  D đăng     ết hôn vào nă  1979 tại UBND thành phố Na    nh  

Ông có  iết việc vợ ông là  à Nguyễn Th  D vay tiền của ông Cát nh ng số tiền 

vay, lãi suất cụ thể và thời hạn trả nh  nào ông  hông  iết vì chủ yếu  ọi việc 

trong gia đình  o vợ ông quyết đ nh  Có lần  à Dung đ a ông tiền lãi  ang đến 

nhà ông Cát trả thì ông cầ  đi thôi chứ ông  hông liên quan gì  

Ông có  iết  à Dung phải lo việc học hành, công việc cho con, chă  sóc 

sức  hỏe cho ông l c ố  đau nh ng cụ thể lấy tiền ở đ u để lo nh ng việc này 

thì  à Dung  hông nói cho ông  iết  

Quan điể  của ông là  hông nhất trí với yêu cầu  hởi  iện của ông Cát 

 uộc ông phải có trách nhiệ  trả nợ chung với  à Dung vì ông  hông  iết nên 

không có liên quan gì. 

* Tại phiên tòa: 

Ông Hoàng Trọng C trình bày: Số tiền lãi đối với  hoản vay 9 900 USD từ 

ngày 11-8-2013 đến ngày ông đi vay Ng n hàng th  ng  ại cổ phần  ại Ch ng 

để trả nợ cho ông Lê Văn Bát thay  à Nguyễn Th  D (ngày 31-12-2019) ông 

 hông yêu cầu  à Dung thanh toán,  hông yêu cầu T a án giải quyết  Từ ngày 

01-01-2020 ông phải trả lãi suất ng n hàng hàng tháng nên ông yêu cầu  à 

Nguyễn Th  D phải trả lãi suất cho ông theo quy đ nh pháp luật cho đến  hi 

thanh toán  ong nợ   ối với  hoản vay 50 000 000 đồng vào ngày 20-6-2013 và 
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 hoản vay 50 000 000 đồng vào ngày 24-2-2014 ông vẫn gi  nguyên quan điể  

nh  đã trình  ày  hông  ổ sung gì thê    ối với cả  a  hoản vay trên  hi  à 

Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1  hông trả lãi, ông nhiều lần đến nhà nói 

chuyện với vợ chồng  à Nguyễn Th  D, thậ  chí ông nhờ cả anh e  trong gia 

đình nói chuyện với vợ chồng  à Dung yêu cầu thanh toán nh ng gia đình  à 

 hông trả  Nguồn gốc nh ng  hoản tiền ông cho  à Dung vay  o ông thế chấp 

nhà đất của vợ chồng cho ng n hàng  à có  Số tiền lãi  à Nguyễn Th  D và ông 

Phạ   ình D1 ch a trả cho ông thì ông phải lấy tiền l  ng h u của ông để trả 

lãi cho ng n hàng  Việc ông cho  à Nguyễn Th  D vay tiền thì ông có nói cho vợ 

ông là bà Phạ  Th  Ki  D2  iết. 

Bà Nguyễn Th  D trình  ày: Khoảng cuối nă  2019 ông Cát có yêu cầu  à 

đến ng n hàng lấy tiền rồi cùng ông đi ra tiệ  vàng để  ua USD trả cho ng ời 

cho vay,  o  à  ận và tin t ởng ông Cát nên nhờ ông Cát đi gi p  Khi đó  à nhớ 

ông Cát nói với  à 9 900 USD quy ra VN  là 211 000 000 đồng nên  à ch  

đồng   trả ông Cát số tiền 211 000 000 đồng và  in  iễn tiền lãi   ối với tiền lãi 

USD  à đã trả đến hết ngày 10-8-2013  à  hông có    iến và yêu cầu gì   ối 

với  hoản vay 50 000 000 đồng nă  2013  à  hông vay nên  hông nhất trí trả 

ông Cát cả gốc và lãi   ối với  hoản vay nă  2014  à đã trả lãi đến hết nă  

2020  Nă  2021  à trả ông Cát 9 000 000 đồng và  in ông Cát trừ vào tiền lãi 

nh ng ông Cát  hông trả lời có nhất trí hay  hông  Nay  à nhất trí trả cho ông 

Cát toàn  ộ tiền gốc là 50 000 000 đồng và  in  iễn lãi  

Ông Phạ   ình D1 trình  ày: Ông nhất trí với quan điể  trình  ày của  à 

Nguyễn Th  D  Mặc  ù ông  hông trực tiếp vay tiền của ông Cát nh ng ông sẽ 

nhận trách nhiệ  cùng với vợ là  à Nguyễn Th  D trả tiền cho ông Cát  

Tại  ản án   n sự s  th   số 02/2024/DS-ST ngày 05 tháng 01 nă  2024 

của T a án nh n   n thành phố Na    nh, t nh Na    nh đã quyết đ nh: 

- Căn cứ vào  iều 471,  iều 474,  iều 476,  iều 478 của Bộ luật D n sự 

nă  2005; 

- Căn cứ  iều 463,  iều 466,  iều 468,  iều 470 Bộ luật D n sự nă  

2015; 

- Căn cứ  iều 27,  iều 37 của Luật hôn nh n và gia đình nă  2014  

- Căn cứ  iều 12,  iều 14 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 nă  2016 của Ủy  an th ờng vụ Quốc hội quy đ nh về  ức thu,  iễn, 

giả , thu nộp, quản l  và s   ụng án phí và lệ phí T a án  

Căn cứ vào Ngh  quyết số 01/2019/NQ-H TP ngày 11-01-2019 của Hội 

đồng th   phán T a án nh n   n tối cao h ớng  ẫn áp  ụng  ột số quy đ nh 

của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạ   
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1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của ông Hoàng Trọng C. 

- Buộc  à Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1 phải trả cho ông Hoàng 

Trọng C và bà Phạ  Th  Ki  D2 số tiền nợ gốc và lãi tính đến hết ngày   t    

s  th   (05-01-2024) là 323 190 789 đồng (Ba tră  hai    i  a triệu, một tră  

chín    i nghìn,  ảy tră  tá     i chín đồng) đối với hợp đồng vay tài sản 

ngày 31-12-2019. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày   t    s  th   (ngày 06-01-2024) cho đến 

khi thi hành án xong, bà Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1 c n phải ch u 

 hoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án theo  ức lãi suất quy đ nh tại 

 hoản 2  iều 468 của Bộ luật   n sự nă  2015  

- Buộc  à Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1 phải trả cho ông Hoàng 

Trọng C và bà Phạ  Th  Ki  D2 số tiền nợ gốc và lãi tính đến hết ngày   t    

s  th   (05-01-2024) là 113 230 136 đồng (Một tră    ời ba triệu, hai tră   a 

   i nghìn,  ột tră   a    i sáu đồng) đối với hợp đồng vay tài sản ngày 20-

6-2013. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày   t    s  th   (ngày 06-01-2024) cho đến 

khi thi hành án xong, bà Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1 c n phải ch u 

 hoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án theo  ức lãi suất 1%/ tháng (tức 

12%/nă ) theo thỏa thuận tại giấy nhận nợ ngày 20-6-2013. 

- Buộc  à Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1 phải trả cho ông Hoàng 

Trọng C và bà Phạ  Th  Ki  D2 số tiền nợ gốc và lãi tính đến hết ngày   t    

s  th   (05-01-2024) là 62 065 753 đồng (Sáu    i hai triệu,  hông tră  sáu 

   i lă  nghìn,  ảy tră  nă     i  a đồng) đối với hợp đồng vay tài sản ngày 

24-02-2014. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày   t    s  th   (ngày 06-01-2024) cho đến 

khi thi hành án xong, bà Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1 c n phải ch u 

 hoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án theo  ức lãi suất 1%/ tháng (tức 

12%/nă ) theo thỏa thuận tại giấy nhận nợ ngày 24-02-2014. 

Ngoài ra,  ản án s  th   c n tuyên án phí, quyền  háng cáo của các đ  ng sự  

Ngày 18 tháng 01 nă  2024, bà Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1 

 háng cáo với l   o: Chấp nhận  ột phần yêu cầu  hởi  iện của ông Hoàng 

Trọng C,  uộc  à Nguyễn Th  D có trách nhiệ  trả toàn  ộ các  hoản nợ cho 

ông Hoàng Trọng C  Không chấp nhận yêu cầu  uộc ông Phạ   ình D1 phải 

cùng bà Nguyễn Th  D trả các  hoản nợ cho ông Cát. 

Tại phiên t a ph c th m: Ông Hoàng Trọng C có đ n  in   t    vắng  ặt 

và gi  nguyên yêu cầu  hởi  iện  
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B  đ n là  à Nguyễn Th  D và là ng ời đại  iện theo ủy quyền của ông 

Phạ   ình D1 gi  nguyên nội  ung đ n  háng cáo. 

Kiể  sát viên - Viện  iể  sát t nh Na    nh phát  iểu    iến: Về tố tụng, 

quá trình giải quyết vụ án tại cấp ph c th  , Th   phán và Hội đồng   t    đã 

tu n theo các quy đ nh của Bộ luật tố tụng   n sự  Các đ  ng sự chấp hành 

đ ng các quy đ nh pháp luật tố tụng   n sự, quyền lợi của các đ  ng sự đ ợc 

 ảo đả   Về đ ờng lối giải quyết vụ án  Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu 

thập đ ợc l u trong hồ s  vụ án; đề ngh  Hội đồng   t   , căn cứ  hoản 1  iều 

308 Bộ luật Tố tụng   n sự  Bác đ n  háng cáo của bà Nguyễn Th  D, ông 

Phạ   ình D1 và gi  nguyên  ản án s  th    

Về án phí giải quyết theo quy đ nh của pháp luật   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau  hi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ s  vụ án đ ợc th   tra tại phiên 

toà; căn cứ  ết quả tranh luận tại phiên toà  Hội đồng   t    nhận đ nh: 

[1] Về thủ tục tố tụng:   n  háng cáo của bà Nguyễn Th  D, ông Phạ  

 ình D1 đ ợc là  trong thời hạn luật đ nh,  o vậy đ ợc H XX giải quyết theo 

quy đ nh của pháp luật  

Ông Hoàng Trọng C có đ n  in   t    vắng  ặt, H XX căn cứ  hoản 2 

 iều 296 BLTTDS   t    vắng  ặt ông Hoàng Trọng C. 

[2] X t  háng cáo của bà Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1, Hội đồng 

  t    nhận thấy: 

[2.1]  ối với số tiền vay: Ông Hoàng Trọng C và bà Nguyễn Th  D có ký 

 ết 03 hợp đồng cho vay tiền với nội  ung thỏa thuận ông Cát giao cho bà Dung 

số tiền 9 900 USD vào ngày 19-4-2012 (ngày 31-12-2019 quy đổi 9 900 USD 

thành 230 670 000 đồng), giao số tiền 50 000 000 đồng vào ngày 20-6-2013 và 

giao số tiền 50 000 000 đồng vào ngày 24-02-2014, hai  ên có thỏa thuận lãi 

suất và thời hạn trả cụ thể  Ng ời cho vay là ông Hoàng Trọng C và ng ời vay 

là bà Nguyễn Th  D đều    và ghi rõ họ tên vào các giấy nhận nợ  Ông Cát và  à 

Dung là ng ời có đủ năng lực hành vi   n sự, việc     ết giấy nhận nợ, giấy 

nhận tiền là hoàn toàn tự nguyện nên căn cứ vào  iều 471 của Bộ luật   n sự 

nă  2005 thì các giấy nhận nợ ngày 19-4-2012, ngày 20-6-2013 và giấy nhận 

tiền ngày 24-02-2014 đều là hợp pháp và có giá tr  thực hiện   

[2.2]  ối với lãi suất vay: Tại nội  ung của các giấy nhận nợ, nhận tiền trên 

đều có thỏa thuận về thời hạn vay và lãi suất vay: 
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 ối với khoản vay 9.900 USD từ ngày 11-8-2013 đến tr ớc ngày ông thanh 

toán USD cho ông Bát (31-12-2019), ông Cát không yêu cầu bà Dung phải 

thanh toán và không yêu cầu Tòa án giải quyết về lãi suất từ ngày 31-12-2019 

trở về tr ớc. Cấp s  th   đã tính lãi suất từ ngày 01-01-2020 đến ngày xét x  s  

th m (05-01-2024) bà Dung còn nợ vợ chồng ông Cát 4 nă  4 ngày tiền lãi. Cụ 

thể: Số tiền lãi 4 nă  là: 230 670 000 đồng   10%/nă    4 nă  = 92 268 000 

đồng. Số tiền lãi 4 ngày là: [(230 670 000   10%/nă ) : 365 ngày] x 4 ngày = 

252 789 đồng. Tổng cộng số tiền lãi 4 nă  4 ngày là 92 268 000 đồng + 252.789 

đồng = 92 520 789 đồng. Nh  vậy tổng cộng cả gốc và lãi  à Dung có nghĩa vụ 

thanh toán cho vợ chồng ông Cát tính đến hết ngày xét x  s  th m là 

230 670 000 đồng + 92 520 789 đồng = 323 190 789 đồng là có căn cứ đ ợc 

H XX chấp nhận. 

Về hợp đồng vay 50 000 000 đồng vào ngày 20-6-2013 và hợp đồng vay 

50 000 000 đồng vào ngày 24-02-2014 (đã trả lãi đến ngày 31-12-2021). Cấp s  

th m tính lãi suất từ ngày 21-6-2023 và ngày 01-01-2022 đến hết ngày xét x  s  

th m (05-01-2024) bà Dung còn nợ vợ chồng ông Cát là 63 230 136 đồng + 

12 065 753 đồng = 75 295 889 đồng. Tổng cộng cả gốc và lãi của 2 khoản vay  

50 000 000 đồng bà Dung có nghĩa vụ thanh toán cho vợ chồng ông Cát là 

100 000 000 đồng + 75 295 889 đồng = 175.295.889 đồng là hoàn toàn phù hợp 

và đ ng quy đ nh của pháp luật. 

[2.3]  ối với yêu cầu  háng cáo  hông nhất trí  uộc ông Phạ   ình D1 

phải có trách nhiệ  cùng  à Nguyễn Th  D trả nợ cho ông Hoàng Trọng C, 

H XX nhận thấy: Mặc  ù 3 Hợp đồng vay tài sản ch   ình  à Dung     ết với 

ông Cát nh ng cả  à Dung và ông Phạ   ình D1 trong quá trình giải quyết vụ 

án đều thống nhất trình  ày số tiền vay đ ợc  à Dung s   ụng lo việc học hành, 

công việc cho các con và chă  sóc sức  hỏe ông Dũng, có thời gian ông Dũng 

c n trực tiếp  ang tiền lãi đến trả cho ông Cát  Tại phiên t a s  th   ông Phạ  

 ình D1 trình  ày ông sẽ có trách nhiệ  cùng  à Dung trả nợ cho ông Cát. Hội 

đồng   t     uộc cả  à Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1 có trách nhiệ  

thanh toán nợ gốc và lãi cho vợ chồng ông Hoàng Trọng C là hoàn toàn có c  sở 

và đ ng quy đ nh tại  iều 27,  iều 37 của Luật hôn nh n và gia đình nă  2014. 

[3] Từ nhận đ nh trên Hội đồng   t      t thấy  hông có căn cứ để chấp 

nhận đ n  háng cáo của bà Nguyễn Th  D, ông Phạ   ình D1, cần gi  nguyên 

 ản án s  th   của T a án nh n   n thành phố Na    nh. 

[4] Về án phí: Do  háng cáo  hông đ ợc chấp nhận cho nên bà Nguyễn Th  

D, ông Phạ   ình D1 phải nộp tiền án phí   n sự ph c th  . Tuy nhiên bà 

Nguyễn Th  D sinh nă  1961, ông Phạ   ình D1 sinh nă  1956, theo quy đ nh 

của Luật ng ời cao tuổi thì  à Dung và ông Dũng là ng ời cao tuổi, có đ n  in 
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 iễn tiền án phí nên căn cứ  iều 12 và 14 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 nă  2016 của Ủy  an th ờng vụ Quốc hội quy đ nh về  ức 

thu,  iễn, giả , thu nộp, quản l  và s   ụng án phí và lệ phí, T a án  iễn tiền 

án phí   n sự phúc th   cho  à Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm 

Căn cứ vào  hoản 1  iều 308 BLTTDS; Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 nă  2016 của Ủy  an th ờng vụ Quốc 

hội quy đ nh về  ức thu,  iễn, giả , thu nộp, quản l  và s   ụng án phí và lệ 

phí: 

1. Không chấp nhận  háng cáo của    đ n bà Nguyễn Th  D và ông Phạ  

 ình D1; Gi  nguyên Bản án   n sự s  th   số 02/2024/DS-ST ngày 

05/01/2024 của T a án nh n   n thành phố Na    nh, t nh Na    nh  

2. Án phí   n sự ph c th  : Bà Nguyễn Th  D và ông Phạ   ình D1 đ ợc 

 iễn án phí   n sự ph c th  . 

3. Các quyết đ nh  hác của  ản án s  th    hông có  háng cáo - kháng 

ngh , đã có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng ngh   

Tr ờng hợp bản án đ ợc thi hành theo quy đ nh tại  iều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc b  

c ỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các điều 6, 7, và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy đ nh tại điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

Bản án ph c th   có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án  

Nơ    ậ   

- Các đ  ng sự; 

- VKSND t nh Na    nh; 

- TAND thành phố Na    nh; 

- Chi cục THADS thành phố Na    nh;  

- Hồ s  vụ án; 

- L u VT  

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Anh Dũng 
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TH M PHÁN 
 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Tiến Dũng     Nguyễn Thành Công 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Anh Dũng 
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TH M PHÁN 
 

 

 

 

 

 

 

        Mai Anh Tuấn      Nguyễn Thành Công 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Anh Dũng 
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